
NHÂN DANH 

                                        

                          BIÊN,   NH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

   m p  n –     t   p   n t  : Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

        t  m n  n   n  

1. Bà Nguyễn Hồng Trang;                

2. Ông Trần Văn Tảo.                        

-                a: Bà Lê Huỳnh Như, Thư ký T a  n nh n dân huy n T n 

Biên  t nh T y Ninh. 

-                  m s                  Tân Biên,          Ni      m 

               Ông Lê Đăng Kha – Ki   s t viên. 

Ngày 14 th ng 11 nă  2019 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n T n Biên  t nh 

Tây Ninh   t    s  th   công khai v   n h nh s  th   ý s : 83/2019/TLHS- T ngày 

15 tháng 10 nă  2019, theo Quyết định đưa v   n ra   t    s : 90/2018/QĐXX T-

HS ngày 01 tháng 11 nă  2019 đ i v i  ị   o: 

 rần  hanh N, sinh nă  1987 t i t nh N; n i  ư trú: Khu ph  Y  thị trấn B, 

huy n B  t nh N; nghề nghi p: Làm thuê; trình độ văn hóa: 11/12; d n tộ : Kinh; 

gi i tính: Na ; tôn giáo: Không; qu   tị h: Vi t Na ; con ông Trần Ngọ  A (đã 

 hết) và bà Lê Thị T;  ị   o  hưa  ó vợ   on; tiền  n: Có 01 tiền  n  t i  ản  n s  

32/2011/H  T ngày 10/6/2011  ủa T a  n nh n d n huy n B  t nh N áp d ng đi   

a, d khoản 2 Điều 115  các đi      p, o khoản 1 Điều 46  Điều 47  đi   g khoản 1 

Điều 48 tuyên ph t Trần Thanh N 09 (chín) nă  tù về tội “Giao  ấu v i trẻ e ” và 

“Mua   n tr i ph p  hất  a túy”; tiền s : Có 02 tiền s   t i Quyết định    ph t vi 

ph   hành  hính s  75/QĐ-XPHC ngày 22/4/2019  ủa Công an xã T  huy n B, 

t nh N    ph t Trần Thanh N 1.500.000 đồng về hành vi “Đ nh     tr i ph p” và 

t i Quyết định    ph t vi ph   hành  hính s  68/QĐ-XPHC ngày 20/5/2019  ủa 

Công an Thị trấn B  huy n B  t nh N    ph t Trần Thanh N 750.000 đồng về hành 

vi “   d ng tr i ph p  hất  a túy”; nhân thân: T i  ản  n s  229/ TH  ngày 

24/9/2004  ủa T a  n nh n d n t nh N tuyên ph t Trần Thanh N 05 nă  tù về tội 

“Mua   n tr i ph p  hất  a túy” (đã đượ   óa  n tí h); bị   o  ị  p d ng  i n 

pháp  ấ  đi khỏi n i  ư trú từ ngày 31/7/2019 cho đến nay;  ó  ặt. 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          BIÊN 

              

 

                                    

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

Bản  n s : 90/2019/HS-ST 

Ngày 14-11-2019 
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N         Ụ   : 

Theo các tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ  n và   ễn b ến tạ  p   n t  , n    ung vụ 

 n đượ  tóm tắt n ư s u: 

Trần Thanh N đã  ị    ph t vi ph   hành  hính về hành vi đ nh       hưa 

hết thời h n đượ   oi  à  hưa  ị     ý vi ph   hành  hính. Vào khoảng 13 giờ 00 

phút ngày 23/5/2019  Trần Thanh N  ùng v i Trần Thị Ki  P  sinh nă  1993  ng  

khu ph  Y  thị trấn B  huy n B  t nh N; Trần Phư ng Q  sinh nă  1983  ng  ấp D, 

xã C  huy n B  t nh N và Ngô Đứ  T  sinh nă  1989  ng  ấp T, xã B  huy n B, 

t nh N  h i đ nh     thắng thua  ằng tiền dư i h nh thứ  đ nh  ài tiến  ên t i qu n 

nư    ủa  à Nguyễn Thị Mộng T  sinh nă  1982  ng  khu ph  X  thị trấn B, 

huy n B  t nh N. Đến khoảng 13 giờ 30 phút  ùng ngày  th   ị Công an thị trấn B, 

huy n B  t nh N ki   tra  ập  iên  ản vi ph  . Tổng s  tiền dùng đ  đ nh     t i 

nhà  ủa  à T  à 540.000 đồng     th  như sau: 

- Trần Thanh N  ang theo 2.050.000 đồng  s  d ng 50.000 đồng đ  đ nh 

   . Khi  ị  ắt thắng đượ  150.000 đồng. 

- Trần Thị Ki  P  ang theo 1.190.000 đồng  s  d ng 100.000 đồng đ   ua 

 ài  s  d ng 190.000 đồng đ  đ nh    . Khi  ị  ắt th  h a v n. 

- Trần Phư ng Q  ang theo 3.656.000 đồng  s  d ng 100.000 đồng đ  đ nh 

   . Khi  ị  ắt thua 50.000 đồng. 

- Ngô Đứ  T  ang theo 251.000 đồng  s  d ng 200.000 đồng đ  đ nh    . 

Khi  ị  ắt thua 100.000 đồng. 

T i    quan điều tra  Trần Thanh N đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph   tội 

 ủa   nh. 

* Kết quả t u g ữ, tạm g ữ tà  l ệu, đồ vật; xử lý vật   ứng  01 ( ột)  ộ  ài 

Tây (52 lá) đã qua s  d ng; s  tiền 2.250.000 đồng không ki   tra thật giả và 01 

( ột) đi n tho i di động nhãn hi u Oppo  àu đỏ  s  I ei 1: 866376044390935  s  

Imei 2: 866376044390927. 

* Kết quả k  b  n tà  sản: Qua qu  tr nh      inh  Trần Thanh N không có tài 

sản nên không tiến hành kê  iên. 

* Đ i v i hành vi đ nh     tr i ph p  ủa Trần Thị Ki  P, Trần Phư ng Q, 

Ngô Đứ  T không đủ yếu t   ấu thành tội ph   nên Công an thị trấn B, huy n B, 

t nh N     ý hành  hính  à  ó  ăn  ứ và đúng theo quy định ph p  uật. 

Bản   o trạng s  87/CT-VKS-KSĐ  ngà  14 t  ng 10 năm 2019       ện 

k  m s t n  n   n  u ện   n Biên, t n        n  tru  t  b    o  rần    n  N v  t   

“Đ n  bạ ” t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ  u 321     B  luật H n  s   

T i phiên t a  đ i di n Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên giữ nguyên 

quan đi   truy t  và đề nghị Hội đồng   t    tuyên     ị   o Trần Thanh N về tội 

“Đ nh    ”;  ăn  ứ khoản 1 Điều 321; đi   s khoản 1 Điều 51; đi   h khoản 1 

Điều 52  Điều 38  ủa Bộ  uật H nh s : X  ph t  ị   o Trần Thanh N từ 09 (chín) 
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đến 12 ( ười hai) th ng tù; không  p d ng h nh ph t  ổ sung đ i v i  ị   o Trần 

Thanh N. 

*  ề xử lý vật chứng: Căn  ứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật 

T  t ng h nh s : 

- Tị h thu tiêu hủy 01 ( ột)  ộ  ài T y 52 (nă   ư i hai)    đã qua s  

d ng; 

- Tị h thu sung vào ng n s  h Nhà nư   s  tiền 200.000 (hai tră  ngh n) 

đồng  ủa  ị   o Trần Thanh N; 

- Trả   i  ho  ị   o Trần Thanh N s  tiền 2.050.000 (hai tri u không tră  

nă   ư i ngh n) đồng  không ki   tra thật giả và 01 ( ột) đi n tho i di động 

nhãn hi u Oppo  àu đỏ  s  I ei 1: 866376044390935  s  I ei 2: 

866376044390927 nhưng tiếp t   t   giữ đ  đả   ảo thi hành  n. 

Bị   o Trần Thanh N thừa nhận hành vi ph   tội như  ản   o tr ng  ủa 

Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên  t nh T y Ninh truy t   không  ó ý kiến 

tranh  uận và không nói  ời nói sau  ùng. 

  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

Trên    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào     tài  i u trong hồ s  v   n đã đượ  

th   tra    t hỏi  tranh  uận t i phiên t a  Hội đồng   t    nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định t  t ng  ủa C  quan điều tra Công an huy n T n 

Biên, t nh T y Ninh; Điều tra viên; Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên, t nh 

Tây Ninh; Ki   s t viên trong qu  tr nh điều tra  truy t  đã th   hi n đúng về th   

quyền  tr nh t   thủ t   quy định  ủa Bộ  uật T  t ng h nh s . Qu  tr nh điều tra và 

t i phiên t a   ị   o Trần Thanh N không  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  

quyết định  ủa C  quan tiến hành t  t ng  người tiến hành t  t ng. Do đó      hành 

vi  quyết định t  t ng  ủa C  quan tiến hành t  t ng  người tiến hành t  t ng đã 

th   hi n đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph   tội  ủa  ị   o: Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 

23/5/2019  t i qu n nư    ủa  à Nguyễn Thị Mộng T thuộ  khu ph  X  thị trấn B, 

huy n B  t nh N, Trần Thanh N  ùng v i Trần Thị Ki  P, Trần Phư ng Q và Ngô 

Đứ  T rủ nhau  h i đ nh     thắng thua  ằng tiền dư i h nh thứ  đ nh  ài tiến  ên. 

Đến khoảng 13 giờ 30 phút  ùng ngày  th   ị Công an Thị trấn T n Biên  huy n 

Tân Biên, t nh T y Ninh ki   tra  ập  iên  ản vi ph  . Tổng s  tiền dùng đ  đ nh 

     à 540.000 đồng. 

X t thấy  s  tiền  ị   o Trần Thanh N và     đ i tượng dùng đ  đ nh     

dư i 5.000.000 đồng  nhưng  ị   o N đã  ị    ph t hành  hính về hành vi đ nh 

    tr i ph p   hưa hết hời h n đượ   e   à  hưa  ị     ý vi ph   hành  hính   à 

  i tiếp t   th   hi n hành vi đ nh     tr i ph p  nên hành vi  ủa  ị   o Trần 

Thanh N đã đủ yếu t   ấu thành tội “Đ nh    ”  tội ph   và h nh ph t đượ  quy 

định t i khoản 1 Điều 321  ủa Bộ  uật H nh s . 
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Do đó   ản C o tr ng s  87/CT-VKS-K ĐT ngày 14 th ng 10 nă  2019  ủa 

Vi n ki   s t nh n d n huy n T n Biên  t nh T y Ninh đã truy t  và  uận tội  ủa 

Ki   s t viên t i phiên t a đ i v i  ị   o Trần Thanh N là  ó  ăn  ứ  đúng người  

đúng tội  đúng quy định ph p  uật.   

[3] V   n  ang tính  hất ít nghiê  trọng  nhưng hành vi  ủa Trần Thanh N 

 à nguy hi    ho  ã hội  đã     ph   đến trật t   ông  ộng  an toàn  ã hội đượ  

ph p  uật h nh s   ảo v   g y  ất trật t  trị an  ã hội t i địa phư ng  nên phải  hịu 

tr  h nhi   h nh s  do hành vi  ủa   nh g y ra.  

[4] Tuy nhiên, khi quyết định h nh ph t   ần  e    t đến t nh tiết tăng nặng, 

giả  nhẹ tr  h nhi   h nh s , nhân thân đ i v i  ị   o. 

T nh tiết tăng nặng tr  h nhi   h nh s : Bị   o Trần Thanh N  ó 01 tiền  n 

về tội “Giao  ấu v i trẻ e ” và “Mua   n tr i ph p  hất  a túy”   hưa đượ   óa 

 n tí h  nhưng  ị   o   i tiếp t   th   hi n hành vi ph   tội do    ý  nên  ị   o  ị 

 p d ng t nh tiết tăng nặng “T i ph  ” quy định t i đi   h khoản 1 Điều 52 Bộ 

 uật H nh s . 

T nh tiết giả  nhẹ tr  h nhi   h nh s : Bị   o Trần Thanh N đã thành kh n 

khai báo về hành vi ph   tội  ủa   nh, nên đượ  hư ng t nh tiết giả  nhẹ quy 

định t i đi   s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s . 

 [5] Nhân thân: Bị   o Trần Thanh N  ó 01 tiền s  về hành vi “   d ng tr i 

ph p  hất  a túy” và đã từng  ị kết  n về tội “Mua   n tr i ph p  hất  a túy”  

 ặ  dù đã đượ   óa  n tí h  nhưng vẫn th  hi n  ị   o  ó nhân thân  ấu. 

X t thấy   ị   o Trần Thanh N  ó nh n th n  ấu   ó  ột tiền  n  hưa đượ  

 óa  n tí h nhưng   i tiếp t   th   hi n hành vi ph   tội  điều này th  hi n ý thứ  

xem thường ph p  uật  ủa  ị   o  do đó  ần    h  y  ị   o ra khỏi đời s ng  ã hội 

 ột thời gian   i đủ điều ki n  ải t o  gi o d    ị   o và đồng thời   i  ó t   

d ng răn đe  ph ng ngừa  hung. 

[6] Về h nh ph t  ổ sung: Theo     tài  i u   hứng  ứ trong hồ s  v   n và 

 ời khai t i phiên t a  ho thấy  ị   o Trần Thanh N không  ó tài sản và không có 

thu nhập ổn định  nên không  p d ng h nh ph t  ổ sung  à ph t tiền đ i v i  ị   o 

N. 

 [7] Về     ý vật  hứng:    

- 01 ( ột)  ộ  ài T y (52 lá) đã qua s  d ng  à vật  hứng  ủa v   n   ị   o 

Trần Thanh N s  d ng đ  th   hi n tội ph    không   n gi  trị s  d ng   ần tị h 

thu tiêu hủy. 

- S  tiền 50.000 đồng  ị   o Trần Thanh N s  d ng đ  đ nh     và 150.000 

đồng  ị   o N thắng      à tiền thu  ợi  ất  hính  tổng  ộng 200.000 (hai tră  

ngh n) đồng,  ần tị h thu sung vào ng n s  h Nhà nư   

-    tiền 2.050.000 đồng   n   i (trong tổng s  tiền  ị thu giữ 2.250.000 

đồng) và 01 ( ột) đi n tho i di động nhãn hi u Oppo  àu đỏ  s  I ei 1: 

866376044390935  s  I ei 2: 866376044390927 là tài sản riêng  ủa  ị   o Trần 
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Thanh N  không  iên quan đến vi   ph   tội nhưng  ần tiếp t   t   giữ đ  đả  

 ảo thi hành  n. 

 rường  ợp ngườ  p ả  t    àn   n k ông t  ngu ện t    àn   n t     ấp 

 àn  v  n xử lý t  n, tà  sản đó đ  đảm bảo t    àn   n t eo qu  đ n  tạ  đoạn 2 

k oản 1 Đ  u 126     Luật      àn   n   n s ; 

 rường  ợp ngườ  p ả  t    àn   n đã t  ngu ện t    àn   n xong t       

trưởng  ơ qu n t    àn   n   n s  r  qu ết đ n  trả lạ  t  n, tà  sản tạm g ữ theo 

qu  đ n  tạ  đoạn 1 k oản 1 Đ  u 126     Luật      àn   n   n s   

[8] Đ i v i hành vi đ nh     tr i ph p  ủa Trần Thị Ki  P, Trần Phư ng Q, 

Ngô Đứ  T không đủ yếu t   ấu thành tội ph   nên Công an Thị trấn T n Biên  

huy n T n Biên  t nh Tây Ninh đã ra Quyết định    ph t vi ph   hành chính là có 

 ăn  ứ và đúng theo quy định ph p  uật. 

Đ i v i s  tiền Trần Thị Ki  P, Trần Phư ng Q  Ngô Đứ  T s  d ng đ  đ nh 

    340.000 đồng,  à vật  hứng  ủa v   n   ần tị h thu sung vào ng n s  h Nhà 

nư    nhưng Công an Thị trấn T n Biên  huy n T n Biên  t nh T y Ninh đã     ý 

theo Quyết định    ph t vi ph   hành  hính  nên Hội đồng   t    không đặt ra 

giải quyết. Vi   Công an Thị trấn T n Biên  t nh T y Ninh ra quyết định    lý s  

tiền trên  à không đúng quy định ph p  uật   ần rút kinh nghi  . 

[9] Về  n phí: Bị   o Trần Thanh N phải  hịu 200.000 đồng  n phí h nh s  s  

th   theo quy định theo     Điều 135  Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s ; Điều 23 

Nghị  quyết  s   326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 nă  2016  ủa Uỷ   an 

Thường v  Qu   hội. 

       l  tr n, 

Q     ĐỊ  : 

1. Căn  ứ khoản 1 Điều 321; đi   s khoản 1 Điều 51; đi   h khoản 1 Điều 

52; Điều 38 Bộ  uật H nh s :  

X  ph t  ị   o  rần  hanh N 09 (chín) tháng tù về tội “Đ nh    ”, thời 

gian  hấp hành  n ph t tù tính từ ngày  ắt  ị   o  hấp hành  n. 

2.  ề xử lý vật chứng: Căn  ứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật 

T  t ng h nh s : 

 - Tị h thu tiêu hủy 01 ( ột)  ộ  ài T y (52 lá) đã qua s  d ng; 

- Tị h thu sung vào ng n s  h Nhà nư   s  tiền 200.000 (hai tră  ngh n) 

đồng  ủa  ị   o Trần Thanh N; 

- T   giữ s  tiền 2.050.000 (hai tri u không tră  nă   ư i ngh n) đồng 

không ki   tra thật giả và 01 ( ột) đi n tho i di động nhãn hi u Oppo  àu đỏ  s  

Imei 1: 866376044390935, s  I ei 2: 866376044390927  ủa  ị   o Trần Thanh N 

đ  đả   ảo thi hành  n. 
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 rường  ợp ngườ  p ả  t    àn   n k ông t  ngu ện t    àn   n t     ấp 

 àn  v  n xử lý t  n, tà  sản đó đ  đảm bảo t    àn   n t eo qu  đ n  tạ  đoạn 2 

k oản 1 Đ  u 126     Luật      àn   n   n s ; 

 rường  ợp ngườ  p ả  t    àn   n đã t  ngu ện t    àn   n xong t       

trưởng  ơ qu n t    àn   n   n s  r  qu ết đ n  trả lạ  t  n, tà  sản tạm g ữ t eo 

qu  đ n  tạ  đoạn 1 k oản 1 Đ  u 126     Luật      àn   n   n s   

(Vật  hứng đang đượ  t   giữ t i Chi     Thi hành  n d n s  huy n T n 

Biên  t nh T y Ninh theo  iên  ản giao nhận vật  hứng ngày 12/11/2019). 

3.  ề  n ph : Căn  ứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s ; Điều 23 

Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy  an Thường v  

Qu   hội khóa 14 quy định về  ứ  thu   iễn  giả   thu  nộp  quản  ý và s  d ng 

 n phí và    phí T a  n:  

Buộ   ị   o Trần Thanh N phải  hịu 200.000 (hai tră  nghìn) đồng tiền  n 

phí h nh s  s  th  . 

4.  ề quyền kh ng c o: Bị   o Trần Thanh N có quyền kh ng   o lên Tòa 

 n nh n d n t nh T y Ninh đ    t    phú  th   trong thời h n 15 ngày k  từ ngày 

tuyên  n.  

Trường hợp  ản  n  quyết định đượ  thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật 

Thi hành  n d n s  th  người đượ  thi hành  n d n s   người phải thi hành  n d n 

s   ó quyền thỏa thuận thi hành  n  quyền yêu  ầu thi hành  n  t  nguy n thi hành 

 n hoặ   ị  ưỡng  hế thi hành  n theo quy định     Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 

 n d n s ; thời hi u thi hành  n đượ  th   hi n theo quy định t i Điều 30 Luật Thi 

hành  n d n s . 

Nơ    ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t nh T y Ninh;                        

- VK ND huy n T n Biên; 

- Chi     THAD  huy n T n Biên;  

- THA ph t tù; 

- Phòng PV27-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tra CA huy n T n Biên; 

-    Tư ph p t nh T y Ninh; 

- Bị   o;      

- Lưu. 

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

   Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

( ã   ) 

 

 

 

 guyễn  hị  hanh  húy 
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